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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi -1.07% -0.55%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin -0.73% 10.9         1.7          2.5%

Công nghiệp -0.73% 9.3           1.5          14.2%

Dầu khí -0.73% 7.2           1.2          2.5%

Dịch vụ Tiêu dùng -0.73% 12.3         3.1          2.3%

Dược phẩm và Y tế -0.73% 7.8           2.2          0.9%

Hàng Tiêu dùng -0.73% 10.5         3.8          18.9%

Ngân hàng -0.73% 13.7         2.1          11.2%

Nguyên vật liệu -0.73% 11.0         1.9          13.5%

Tài chính -0.73% 17.6         1.8          28.7%

Tiện ích Cộng đồng -0.73% 8.0           2.5          5.4%

VN - Index -1.07% 14.2         2.5          80.6%

HNX - Index -0.55% 10.9         1.7          19.4%
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VN-Index

Đà tăng trong phiên sáng tiếp tục được duy trì, tuy vậy
giao dịch tỏ ra khá ảm đạm do các nhà đầu tư tỏ ra khá
thận trọng. Nhóm cổ phiếu thủy sản vẫn giữ được đà

hưng phấn từ phiên giao dịch trước đó. Kết thúc phiên

sáng, HVG, FMC tăng nhẹ lần lượt 700, 300 đồng. IDI
được khối ngoại mua vào tích cực cũng tăng nhẹ 100

đồng. Nhóm các mã bảo hiểm cũng thu hút dòng tiền

tích cực trở lại sau hàng loạt phiên điều chỉnh trước đó.

BVH, BIC, BMI lần lượt tăng 1.000, 200, 300 đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục suy yếu khi chỉ có

VCB, BID duy trì được đà tăng nhẹ trong phiên sáng.

Trong một diễn biến khá bất ngờ, FLC bất ngờ tăng

3,84%, trở lại vị trí số 1 trên sàn về lượng giao dịch với

hơn 6,4 triệu cổ phiếu được khớp trong phiên sáng.
Chốt phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 1,47 điểm,

lên 632,94 điểm.

VN-Index quay đầu điều chỉnh giảm sâu trong phiên

chiều do áp lực chốt lời xuất hiện trên diện rộng. Nhóm

cổ phiếu ngành bảo hiểm không còn giữ được đà tăng

trong phiên sáng, chốt phiên chỉ có BVH may mắn giữ

được mức giá tham chiếu trong khi BIC và BMI cùng

giảm nhẹ. Thêm một yếu tố kéo VN-Index điều chỉnh
sâu là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Kết thúc phiên giao

dịch, toàn bộ các mã trong nhóm đều giảm giá. VCB,

BID giảm nhẹ lần lượt 0,97% và 0,77%, CTG giảm
mạnh nhất nhóm với mức giảm 2,17%. Nhóm cổ phiếu
đầu cơ bất ngờ nổi lên như điểm sáng của thị trường.

FLC chốt phiên với mức tăng 2,56%, HAI cũng tăng tới

4,44% trong phiên giao dịch, chỉ có DLG tiếp tục điều

chỉnh với mức giảm 2,78%, chốt phiên ở mức 7.000
đồng/cp. Độ rộng thị trường thu hẹp đáng kể về cuối

phiên, thanh khoản cũng sụt giảm mạnh so với phiên

giao dịch trước, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực

chốt lời mạnh nhất, trong rổ VN-30 có tới 24 mã giảm
giá.

Chốt phiên VN-Index mất 6,77 điểm, xuống 624,7 điểm.

Thanh khoản đạt 114,15 triệu đơn vị, tương ứng giá trị

giao dịch 2.160,08 triệu đơn vị. Toàn thị trường có 84

mã tăng 130 mã giảm, 92 mã đứng giá.

HNX-Index

Diễn biến trên sàn Hà Nội có phần tương tự sàn HSX

khi chỉ số HNX-Index duy trì được lực tăng nhẹ nhờ sự

hồi phục của một số mã chủ chốt. Sau quãng thời gian
dài giao dịch đáng thất vọng, nhóm cổ phiếu đầu cơ bất

ngờ bật tăng trở lại nhờ dòng tiền bắt đáy tích cực đổ

vào. Kết thúc phiên sáng, FIT, KLF cùng tăng hơn 5%.
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Nhóm cổ phiếu ngân hàng có phiên giao dịch tương đối

ổn định khi phần lớn thời gian cả ACB và SHB giao dịch

quanh mức giá tham chiếu. Kết thúc phiên sáng ACB

tăng nhẹ 100 đồng trong khi SHB đứng ở mức giá tham

chiếu. Nhịp hồi phục nhẹ cũng được ghi nhận tại nhóm

cổ phiếu chứng khoán khi VND, SHS cùng tăng nhẹ 100

đồng, VIX cũng tăng 200 trong phiên sáng. Mặc dù tình

hình giá dầu trên thế giới chưa có dấu hiệu cải thiên
nhưng nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn mở đầu ngày giao
dịch tương đối khả quan. Kết thúc phiên sáng PVS, PVC

lần lượt tăng nhẹ 600, 300 đồng, PVB cũng tăng nhẹ 100

đồng. Chốt phiên sáng, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0.22

điểm lên 85,91 điểm.

Phiên chiều, giao dịch trên HNX có phần ảm đạm khi cả

nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí đồng loạt giảm giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa cho thấy tín hiệu lạc

quan khi cả ACB và SHB cùng quay đầu giảm nhẹ 200
đồng trong phiên chiều, tạo áp lưc lên chỉ số. Bên cạnh

đó nhóm cổ phiếu dầu khí cũng không thể níu giữ mức

tăng trong phiên sáng khi cả PVB, PVC đều chốt phiên
với mức giảm nhẹ chỉ còn PVS tăng 400 đồng. Ở chiều
ngược lại, nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục thu hút dòng

tiền, nhất là FIT với thông tin chính thức được chấp

thuận chuyển sang HOSE. Chốt phiên FIT được đẩy lên

mức giá trần, khớp lệnh hơn 5,1 triệu đơn vị. KLF cũng

tăng nhẹ 100 đồng trong phiên giao dịch.

Chốt phiên giao dịch, HNX-Index giảm nhẹ 0,47 điểm, về

85,11 điểm. Thanh khoản khá thấp đạt 43,78 triệu đơn vị,

tương ứng giá trị giao dịch 498,43 tỷ đồng. Toàn thị
trường có 88 mã tăng 106 mã giảm, và 171 mã đứng giá.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Diễn biến giao dịch của khối ngoại khá tiêu cực khi tiếp

tục dùy trì trạng thái bán ròng trên cả 2 sàn HNX và

HOSE. Tổng giá trị bán ròng đạt 44,6 tỷ đồng, tương ứng

khối lượng bán ròng 658.936 cổ phiếu.

Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp trên

HOSE tuy nhiên cả khối lượng lẫn giá trị đều có sự suy

giảm khá mạnh. Giá trị bán ròng đạt gần 38 tỷ đồng,
tương ứng khối lượng bán ròng 165.820 cổ phiếu. SSI là

mã được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với lượng mua

vào hơn 1,2 triệu đơn vị. Chiều ngược lại VIC tiếp tục bị
bán ròng mạnh nhất với lượng bán ròng gần 700 nghìn
đơn vị.
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Trên sàn HNX, khối ngoại cũng giao dịch khá ảm đạm khi

bán ròng 6,6 tỷ đồng, gấp gần 3 lần giá trị bán ròng phiên

ngày hôm qua, tương ứng khối lượng bán ròng 493.116

cổ phiếu. PVS là mã được khối ngoại mua vào nhiều

nhất phiên giao dich với khối lượng mua ròng đạt 82.100

cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, PVI bị bán ròng mạnh nhất,

khối lượng đạt 170,000 cổ phiếu. Khối ngoại sau thời

gian dài mua ròng SHB đã quay trở lại bán ròng trong
phiên hôm nay với khối lượng 137,400 cổ phiếu.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY:

Việt Nam nhập siêu 300 triệu USD trong tháng 7: Theo

báo cáo do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/7, tổng
giá trị nhập siêu 7 tháng lên mức 3,4 tỷ USD, tương

đương 3,7% kim ngạch xuất khẩu. Trong số đó, khu vực

kinh tế trong nước nhập siêu 11,4 tỷ USD, còn khu vực

FDI xuất siêu 8 tỷ USD. Điều này sẽ tiếp tục gây sức ép

lên diễn biến tỷ giá trong thời gian tới.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm

phán TPP: Sáng nay 29/7 (theo giờ Việt Nam), bộ trưởng

thương mại các quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định
Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã bắt đầu vòng
đàm phán mới tại Hawaii (Mỹ). Đây được coi là cơ hội

cuối cùng để 12 nước đạt được một thỏa thuận trong

năm nay.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Hành động chốt lời trên diện rộng tiếp tục diễn ra. Nhóm

các cổ phiếu lớn duy trì áp lực điều chỉnh giảm điểm

mạnh khiến VN-Index lùi khá sâu xuống dưới mốc hỗ trợ

630 điểm. Dòng tiền tiếp tục xu hướng luân chuyển
nhanh, chuyển hướng sang một số mã đầu cơ sau khi

nhanh chóng thoát khỏi các nhóm ngành được đẩy giá

mạnh nhờ chủ đề nới room cho nhà đầu tư nước ngoài
hay TPP trong vài phiên gần đây. Khối ngoại cũng tiếp
tục xu hướng hoạt động kém tích cực, bán mạnh tại một

số mã Bluechips khiến trạng thái điều chỉnh trong phiên

diễn ra quyết liệt hơn.

Trong ngắn hạn thị trường xuất hiện trạng thái kém tích

cực sau khi VN-Index chinh phục không thành công

ngưỡng cản 640 điểm. Trừ khi các thông tin tích cực hỗ

trợ xuất hiện, khả năng hồi phục bứt phá của thị trường

là thấp do hầu hết các mã lớn đang chịu áp lực chốt lời
tăng cao của dòng tiền. Theo đó nhà đầu tư nên tiếp tục
duy trì trạng thái nắm giữ đối với các cổ phiếu tốt chưa

có dấu hiệu bị bán mạnh hoặc cân nhắc hạ bớt dần tỷ

trọng để giảm bớt rủi ro nếu áp lực điều chỉnh không suy
giảm.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index tiếp tục có phiên điều chỉnh giảm điểm khá sâu do diễn biến chốt lời tiếp tục xuất hiện trên diện

rộng. Chỉ số này giảm 6,77 điểm (1,07%) lùi về mốc 624,7 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì tích cực với

114 triệu đơn vị được giao dịch tương ứng giá trị giao dịch khoảng 2.100 tỷ đồng.

Đồ thị chỉ số tạo thành một Black candlestick với thân nến dài chạm xuống lằn dưới của channel tăng

điểm trung hạn đồng thời chạm đường SMA20 đóng vai trò ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho chỉ số. Nếu tiếp
tục giảm xuống dưới mốc này, chỉ số sẽ gãy trend và khả năng sẽ điều chỉnh sâu về mốc 600 điểm.

Các chỉ báo kỹ thuật cho dấu hiệu áp lực giảm điểm đang dần tăng mạnh khi RSI giảm mạnh về mốc 56

trong khi đường MACD cũng giảm khá mạnh sau khi cắt xuống dưới đường tín hiệu.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index suy yếu nhẹ trong phiên do đà điều chỉnh diễn ra trên diện rộng nhưng một số mã lớn tăng tích

cực giúp áp lực điều chỉnh không quá mạnh. Chỉ số này giảm 0,47 điểm (0,55%) lùi về mốc 85,11 điểm.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp với khoảng 43,7 triệu đơn vị được giao dịch tương ứng giá trị

giao dịch khoảng gần 500 tỷ đồng.

Đồ thị chỉ số này tiếp tục cho tín hiệu xấu khi giảm về dưới đường SMA200. Đây là mốc hỗ trợ tích cực
trong ngắn hạn cho chỉ số. Nếu tiếp tục giảm xuống dưới mốc này, chỉ số này sẽ test lại mốc 84 trong
ngắn hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu suy yếu mạnh trong ngắn hạn.
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TIN KINH TẾ

Nhu cầu vàng toàn cầu xuống 

thấp nhất 6 năm

Nhu cầu vàng toàn cầu quý II/2015 xuống thấp nhất kể từ 2009 khi người 

mua Trung Quốc đổ tiền vào chứng khoán, theo báo cáo của GFMS công 

bố hôm 28/7.

Tỷ giá USD/VND ngày 29/7 ổn 

định

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ giá giao dịch USD ở mức mua 

vào là 21.600 đồng/USD và bán ra ở mức 21.820 đồng/USD. Tỷ giá bình 

quân liên ngân hàng là 1 USD = 21.673 NVND.

Giá dầu Brent xuống thấp 

nhất từ đầu năm

Chốt phiên 28/7, giá dầu Brent giao tháng 9/2015 trên sàn ICE Futures 

Europe London giảm 17 cent, xuống 53,30 USD/thùng, thấp nhất kể từ 

30/1. Giá dầu WTI giao tháng 9/2015 trên sàn Nymex New York tăng 59 

cent, lên 47,98 USD/thùng, chấm dứt 4 phiên giảm liên tục.

Chứng khoán Mỹ ngừng giảm 

trước phiên họp của Fed

Chốt phiên 28/7, chỉ số S&P 500 tăng 25,61 điểm, tương ứng 1,24%, lên 

2.093,25 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 189,68 điểm, lên 17.630,27 điểm. 

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 49,43 điểm, lên 5.089,21 điểm.

Việt Nam: Dự trữ ngoại hối 37 

tỉ đô la Mỹ và 10 tấn vàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết dự trữ ngoại 

hối đến cuối tháng 7-2015 đã đạt 37 tỉ đô la Mỹ ngoài ra dự trữ vàng cũng 

đạt 10 tấn.

Bất chấp phản đôi, Trung 

Quốc vẫn tập trận ở biển 

Đông

Bất chấp những căng thẳng đang gia tăng trong khu vực và các nước lên 

án, Trung Quốc vẫn hung hăng đưa 100 tàu chiến và hàng chục máy bay 

tập trận bắn đạn thật ở biển Đông.

Chuyên gia Mỹ: Đàm phán 

TPP hướng tới một thỏa 

thuận cơ bản

Giáo sư Schott cho biết bộ trưởng của các nước tham gia đàm phán TPP 

đến Hawaii, Mỹ, lần này với hy vọng có thể hoàn thành ít nhất là về cơ bản 

các vòng đàm phán.

Giá vàng khó đoán, chênh 

lệch với vàng thế giới vẫn 

trên 4 triệu đồng/lượng

Công ty VBĐQ SJC niêm yết vàng miếng SJC ở mức 32,97 – 33,09 triệu 

đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 30 nghìn mua vào và 10 nghìn bán ra 

so với cùng thời điểm ngày hôm qua.
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Private Equity và Hưng Thịnh 

VinaWealth đăng ký bán cổ 

phiếu HPG

Tổ chức Private Equity New Markets II K/S  đăng ký bán 2 triệu cổ 

phiếu HPG. Ngoài ra, quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth 

cũng đăng ký bán toàn bộ 129.225 cổ phiếu

Hòa Phát tiếp tục thành lập 

công ty thức ăn chăn nuôi 

vốn 200 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hòa Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc thành 

lập công ty TNHH MTV Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai với 

100% vốn của tập đoàn Hòa Phát.

NBB: Phát hành riêng lẻ 210 

tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

HĐQT NBB đã thông qua phát hành 210,000 trái phiếu chuyển đổi với 

giá phát hành bằng mệnh giá. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm với lãi suất 

cố định 8%/năm. Thời gian triển khai thực hiện là quý 2-3/2015.

VNE: Quý II/2015 lãi sau thuế 

hơn 25 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của VNE đạt gần 430 

tỷ đồng, tăng 66,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 43,6 

tỷ đồng, cùng kỳ, công ty lỗ hơn 100,2 tỷ đồng.

Credit Suisse đã bán ra gần 

29 triệu cổ phiếu HAGL kể từ 

đầu tháng 7

Từ đầu tháng 7 đến nay, Credit Suisse đã liên tục bán ra, giảm lượng 

nắm giữ từ 80 triệu (tỷ lệ 10,14%) xuống còn hơn 51 triệu cổ phiếu.

BT6: Quý II lãi hơn 4,6 tỷ 

đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 

487,4 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 

7,3 tỷ đồng, tăng 56% so với 6 tháng đầu năm 2014.

PVL (hợp nhất): Quý II âm 

doanh thu, lỗ hơn 4,8 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của PVL chỉ là hơn 

318 triệu đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. PVL lỗ sau thuế 

6 tháng hơn 4,7 tỷ đồng, giảm 46% so với 6 tháng đầu năm 2014.

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

FPT: Lợi nhuận ròng sau 

thuế 6 tháng đạt 881 tỷ đồng

Kết thúc 6 tháng đầu nằm, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 1.350 tỷ 

đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 105% kế hoạch luỹ kế.

PXS: 6 tháng đầu năm lãi 76 

tỷ đồng, tạm ứng cổ tức 10% 

bằng tiề

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng của PXS đạt 1.062 tỷ 

đồng, tăng 21% so với cùng kỳ hoàn thành 60,7% kế hoạch đề ra. Lợi 

nhuận sau thuế cũng hoàn thành 75% kế hoạch, đạt 76 tỷ đồng.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 SSI 1,239,060 VIC 696,330 1 PVS 82,100 PVI 170,000

2 IDI 430,000 HSG 488,620 2 CHP 35,600 SHB 137,400

3 DIG 330,000 ITA 439,040 3 PGS 31,500 PVC 124,096

4 NT2 318,050 PPC 424,490 4 NDN 24,800 IVS 80,800

5 HT1 221,920 HPG 418,820 5 PTI 23,700 SDT 58,600

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 7.8 8.0 2.56% 10,780,990 KLF 5.7 5.8 1.75% 7,028,303

SSI 28.0 27.5 -1.79% 6,283,850 FIT 10.8 11.8 9.26% 5,432,355

MBB 16.0 15.9 -0.62% 4,379,224 SHB 8.6 8.4 -2.33% 4,286,786

OGC 2.5 2.4 -4.00% 3,645,080 HUT 11.4 11.9 4.39% 2,309,340

CTG 23.0 22.5 -2.17% 3,538,220 KVC 32.0 28.8 -10.00% 1,534,700

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

DTT 8.9 9.5 0.6 6.74% MHL 5.2 5.9 0.7 13.46%

C21 17.9 19.1 1.2 6.70% L18 10.0 11.0 1.0 10.00%

HLG 3.1 3.3 0.2 6.45% CJC 20.0 22.0 2.0 10.00%

CCI 13.5 14.3 0.8 5.93% DPC 22.0 24.2 2.2 10.00%

HAX 10.9 11.5 0.6 5.50% VBC 36.0 39.6 3.6 10.00%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

TDW 24.4 22.7 -1.7 -6.97% KVC 32.0 28.8 -3.2 -10.00%

PNC 18.1 16.9 -1.2 -6.63% DLR 14.0 12.6 -1.4 -10.00%

HSG 45.9 42.9 -3.0 -6.54% NDF 5.0 4.5 -0.5 -10.00%

PDR 19.9 18.6 -1.3 -6.53% HDO 3.0 2.7 -0.3 -10.00%

EMC 10.8 10.1 -0.7 -6.48% MCF 17.3 15.6 -1.7 -9.83%

(*) Giá điều chỉnh

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Trang 5



CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 10,780,990   10.5% 1,086        7.4            0.6           KLF 7,028,303     8.0% 834           7.0          0.5            

SSI 6,283,850     12.0% 1,607        17.1          2.0           FIT 5,432,355     31.6% 3,138        3.8          0.9            

MBB 4,379,224     14.8% 2,128        7.5            1.1           SHB 4,286,786     7.3% 866           9.7          0.7            

OGC 3,645,080     15.6% 1,499        1.6            0.4           HUT 2,309,340     23.1% 2,444        4.9          0.8            

CTG 3,538,220     10.6% 1,564        14.4          1.5           KVC 1,534,700     21.5% 2,784        10.3        2.7            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

DTT 6.7% 4.4% 613           15.5          0.7           MHL 13.5% 1.7% 185           31.8        0.5            

C21 6.7% 6.7% 2,595        7.4            0.7           L18 10.0% 8.3% 2,140        5.1          0.3            

HLG 6.5% -22.5% (1,131)       -            0.7           CJC 10.0% 7.5% 1,896        11.6        0.9            

CCI 5.9% 10.7% 1,660        8.6            0.9           DPC 10.0% 2.2% 373           64.9        1.5            

HAX 5.5% 19.5% 1,701        6.8            1.2           VBC 10.0% 28.7% 8,295        4.8          1.4            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

SSI 1,239,060     12.0% 1,607        17.1          2.0           PVS 82,100          20.2% 4,079        6.2          1.2            

IDI 430,000        14.0% 1,429        5.5            0.6           CHP 35,600          24.5% 2,664        6.9          1.6            

DIG 330,000        1.1% 154           79.3          0.9           PGS 31,500          12.8% 2,508        8.6          1.0            

NT2 318,050        36.0% 5,686        4.3            1.4           NDN 24,800          31.3% 3,474        4.0          1.0            

HT1 221,920        18.1% 2,177        10.7          1.8           PTI 23,700          10.4% 1,216        18.8        1.8            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VCB 135,916        10.3% 1,706        29.9          3.1           ACB 19,449          7.9% 1,083        20.0        1.6            

VNM 121,014        32.1% 6,237        19.4          5.7           PVS 11,257          20.2% 4,079        6.2          1.2            

GAS 111,769        36.9% 7,149        8.3            2.8           SQC 8,691            -11.7% (1,122)       -          9.1            

CTG 83,777          10.6% 1,564        14.4          1.5           SHB 7,443            7.3% 866           9.7          0.7            

BID 81,222          15.8% 1,835        14.1          2.1           VCG 5,919            6.7% 924           14.5        0.8            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

PTC 3.25 3.9% 404           28.5          0.6           ASA 4.42 1.6% 167           24.5        0.4            

BVH 2.74 10.1% 1,825        28.5          2.7           VIX 3.19 20.0% 2,236        4.3          0.7            

HAI 2.62 9.2% 1,150        8.2            0.8           SHN 3.06 -189.0% (2,337)       -          14.5          

LGC 2.27 77.0% 13,883      1.8            1.3           TTZ 3.02 3.8% 401           15.7        0.6            

BID 2.06 15.8% 1,835        14.1          2.1           BXH 2.93 7.8% 1,325        9.4          0.7            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


